   ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    
_________________________




________________

ĐỀ THI THỰC HÀNH (đề 1)
BẬC ĐÀO TẠO : TCCN
HỌC KỲ II : 2015 - 2016
MÔN : TT. LĐVHBT Máy lạnh




LỚP : 14TC– ĐL
Soá löôïng hoïc sinh : 30


 


Thôøi gian   :   90 Phút / HS.
I. ÑEÀ BAØI:
Thực hiện các thao tác sau đối với máy lạnh Mono LG, công suất 1.0HP, dùng R22:
1/ Lắp ráp máy.
2/ Nạp gaz bổ sung.
II. CAÙC YEÂU CAÀU: 
1/ Kyõ thuaät: 
       - Lắp đặt ñuùng trình tự, đúng kỹ thuật.
                  -  Nạp gaz đúng kỹ thuật, máy chaïy ñaït ñoä laïnh, các thông số áp suất, dòng điện, nhiêt độ
                     gió lạnh thổi ra phải đúng ñònh möùc.
2/ Caùc yeâu caàu khaùc:

· Thao taùc: Chuaån xaùc.

· Toå chöùc: Goïn gaøng 1 hoïc sinh / máy.
· An toaøn: Cho ngöôøi vaø thieát bò.

· Thôøi gian:  60 phút lắp máy;  30 phút nạp gaz.
III. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHAÙC :

1/ Không sử dụng một HS phụ trợ.
2/ Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường hiện có: khoan tay, kiềm, vít, mỏlết, khóa các cở, lắckê,  đồng hồ sạc gaz, đồng hồ VOM, ampe kẹp...
3/  Phải chuẩn bị phôi liệu trước.

IV. PHÂN PHỐI ĐIỂM:

      1. Kỹ thuật 

:       7 điểm.

      2. Tổ chức

:    0,5 điểm.

      3. Thao tác
            :      1 điểm.

      4. An toàn 
            :   0,5 điểm.

      5. Thời gian 

 :      1 điểm.

                          TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 09 thaùng 04 Naêm 2016

TRƯỞNG KHOA


TRƯỞNG BỘ MÔN


    GIÁO VIÊN
THANG ĐIỂM  
  Điểm kỹ thuật: 
7 điểm (mỗi thang điểm chỉ được soạn trong dãy điểm: 0,25đ; 0,50đ; 0,75đ; 1đ)
	STT
	NỘI DUNG CHI TIẾT
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	I
	Lắp đặt máy
	
	

	1
	Lắp đặt cục nóng đúng vị trí
	1
	

	2
	Lắp đặt cục lạnh đúng vị trí
	1
	

	3
	Kỹ thuật ra ống, nối ống
	1
	

	4
	Thử xì mối nối, xả khí
	1
	

	II
	Nạp gaz bổ sung (nạp hơi)
	
	

	5
	Thao tác nạp gaz đúng vị trí, chuẩn xác
	1
	

	6
	Thông số P0 = 60 ÷ 70 psi; t0 = 0 ÷ 50C
	0.5
	

	7
	Dòng điện I = 3,7 ÷ 4,3A
	0.5
	

	8
	Nhiệt độ gió lạnh thổi ra t = 18 ÷ 200C
	0.5
	

	9
	Đường đi, đường về lạnh buốt đọng sương
	0.5
	


CÁC ĐIỂM KHÁC: 

1. Tổ chức nơi làm việc: ( gọn gàng, sạch sẽ ).


        0,5 điểm.   

2. Thao tác: ( Đúng quy trình, chuẩn xác ).



1 điểm.

3. An toàn: ( An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ).        0,5 điểm.

4. Thời gian: ( Đạt và vượt trước thời gian quy định) 


1 điểm.





Nếu quá 10 phút.


     0, 75 điểm.





Nếu quá 15 phút.

                0,50  điểm.





Nếu quá 20 phút.
                           0,25  điểm.





Nếu quá 25 phút.

                     0  điểm.

GHI CHÚ:
1. Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp (không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải ( 3,5 mới cộng các điểm khác để đạt được các điểm chung của toàn bài.
2. Các mục 1,2,3 trong phần II tuỳ mức độ sai phạm mà trừ điểm hoặc lập biên bản để xử lý.

3. Trong quá trình thi nếu có tai nạn cho người và hư hỏng dụng cụ, máy móc thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố và báo gấp cho Trưởng, phó Khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.

4. Giáo viên soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các cấp ký duyệt theo qui định.
   ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    
_________________________




________________

ĐỀ THI THỰC HÀNH (đề 2)
BẬC ĐÀO TẠO : TCCN
HỌC KỲ II : 2015 - 2016
MÔN : TT. LĐVHBT Máy lạnh




LỚP : 14TC– ĐL
Soá löôïng hoïc sinh : 30


 


Thôøi gian   :   90 Phút / HS.
I. ÑEÀ BAØI:
Thực hiện các thao tác sau đối với máy lạnh Inverter Nagakawa, công suất 1.0HP, dùng R410A 
1/ Lắp ráp máy.
2/ Nạp gaz bổ sung.

II. CAÙC YEÂU CAÀU: 
1/ Kyõ thuaät: 
       - Lắp đặt ñuùng trình tự, đúng kỹ thuật.
                  -  Nạp gaz đúng kỹ thuật, máy chaïy ñaït ñoä laïnh, các thông số áp suất, dòng điện, nhiêt độ
                     gió lạnh thổi ra phải đúng ñònh möùc.
2/ Caùc yeâu caàu khaùc:

· Thao taùc: Chuaån xaùc.

· Toå chöùc: Goïn gaøng 1 hoïc sinh / máy.
· An toaøn: Cho ngöôøi vaø thieát bò.

· Thôøi gian:  60 phút lắp máy;  30 phút nạp gaz.
III. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHAÙC :

1/ Không sử dụng một HS phụ trợ.
2/ Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường hiện có: khoan tay, kiềm, vít, mỏlết, khóa các cở, lắckê,  đồng hồ sạc gaz, đồng hồ VOM, ampe kẹp...
3/  Phải chuẩn bị phôi liệu trước.

IV. PHÂN PHỐI ĐIỂM:

      1. Kỹ thuật 

:       7 điểm.

      2. Tổ chức

:    0,5 điểm.

      3. Thao tác
            :      1 điểm.

      4. An toàn 
            :   0,5 điểm.

      5. Thời gian 

 :      1 điểm.

                          TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 09 thaùng 04 Naêm 2016

TRƯỞNG KHOA


TRƯỞNG BỘ MÔN


    GIÁO VIÊN
THANG ĐIỂM  
  Điểm kỹ thuật: 
7 điểm (mỗi thang điểm chỉ được soạn trong dãy điểm: 0,25đ; 0,50đ; 0,75đ; 1đ)
	STT
	NỘI DUNG CHI TIẾT
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	I
	Lắp đặt máy
	
	

	1
	Lắp đặt cục nóng đúng vị trí
	1
	

	2
	Lắp đặt cục lạnh đúng vị trí
	1
	

	3
	Kỹ thuật ra ống, nối ống
	1
	

	4
	Thử xì mối nối, hút chân không
	1
	

	II
	Nạp gaz bổ sung (nạp lỏng)
	
	

	5
	Thao tác nạp gaz đúng vị trí, chuẩn xác
	1
	

	6
	Thông số P0 = 120 ÷ 140 psi; t0 = 0 ÷ 50C
	0.5
	

	7
	Dòng điện I = 4,3 ÷ 4,8A
	0.5
	

	8
	Nhiệt độ gió lạnh thổi ra t = 16 ÷ 180C
	0.5
	

	9
	Đường đi, đường về lạnh buốt đọng sương
	0.5
	


CÁC ĐIỂM KHÁC: 

1. Tổ chức nơi làm việc: ( gọn gàng, sạch sẽ ).


        0,5 điểm.   

2. Thao tác: ( Đúng quy trình, chuẩn xác ).



1 điểm.

3. An toàn: ( An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ).        0,5 điểm.

4. Thời gian: ( Đạt và vượt trước thời gian quy định) 


1 điểm.





Nếu quá 10 phút.


     0, 75 điểm.





Nếu quá 15 phút.

                0,50  điểm.





Nếu quá 20 phút.
                           0,25  điểm.





Nếu quá 25 phút.

                     0  điểm.

GHI CHÚ:
1. Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp (không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải ( 3,5 mới cộng các điểm khác để đạt được các điểm chung của toàn bài.
2. Các mục 1,2,3 trong phần II tuỳ mức độ sai phạm mà trừ điểm hoặc lập biên bản để xử lý.

3. Trong quá trình thi nếu có tai nạn cho người và hư hỏng dụng cụ, máy móc thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố và báo gấp cho Trưởng, phó Khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.

4. Giáo viên soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các cấp ký duyệt theo qui định.
